
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 

 

1. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực kể từ thời điểm nào? 

Trả lời:  

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 (gọi tắt là Luật hôn nhân và 

gia đình), có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015; kể từ thời điểm này Luật hôn 

nhân và gia đình năm 2000 hết hiệu lực. 

2. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo những điều kiện nào? 

Trả lời: Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: 

- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; 

- Không bị mất năng lực hành vi dân sự; 

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Kết hôn giả tạo; 

+ Cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn; 

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có vợ, 

chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ; 

+ Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người 

có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng 

là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha 

dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. 

3. Trường hợp nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không 

đăng ký kết hôn thì được giải quyết như thế nào? 

Trả lời:  

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định nhưng chung sống với nhau 

như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa 

vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như 

vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật hôn nhân và gia 

đình về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.  

Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không 

đăng ký kết hôn nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của 

pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn. 

4. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với 

nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết như thế nào? 

Trả lời:  

Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau 

như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa 
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các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của 

Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc giải quyết 

quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công 

việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi 

như lao động có thu nhập. 

5. Chế độ tài sản của vợ, chồng được pháp luật quy định trên các nguyên 

tắc chung nào? 

Trả lời:  

 Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ, chồng được quy định như sau: 

- Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động 

trong gia đình và lao động có thu nhập. 

- Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu 

của gia đình. 

- Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi 

thường. 

6. Tài sản chung của vợ, chồng được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

- Tài sản chung của vợ chồng gồm:  

Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong 

thời kỳ hôn nhân (trừ trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài 

sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia 

tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng); tài sản mà vợ chồng được thừa kế 

chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài 

sản chung. 

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung 

của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho 

riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 

- Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để 

bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. 

- Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng 

đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản 

chung. 

7. Những loại tài sản nào được coi là tài sản riêng của vợ, chồng? 

Trả lời:  

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết 

hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài 
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sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định; tài sản phục vụ nhu cầu thiết 

yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu 

riêng của vợ, chồng. 

 Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng 

của vợ, chồng nhưng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn 

nhân là tài sản chung của vợ, chồng. 

8. Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình thì những người nào 

được quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn? 

Trả lời:  

Ngoài vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly 

hôn thì cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn 

khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể 

nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực 

gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính 

mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. 

9. Người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp nào? 

Trả lời:  

Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, 

sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

10. Luật hôn nhân và gia đình có cho phép mang thai hộ vì mục đích 

nhân đạo không? Nếu được thì cần phải có những điều kiện gì? 

Trả lời: Luật hôn nhân và gia đình cho phép được mang thai hộ vì mục 

đích nhân đạo. 

Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện khi có những điều 

kiện sau: 

- Phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành 

văn bản. 

- Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau: 

+ Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể 

mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; 

+ Vợ chồng đang không có con chung; 

+ Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. 

- Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Là người thân thích cùng họ hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang 

thai hộ; 

+ Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; 

+ Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả 

năng mang thai hộ; 



4 

+ Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý 

bằng văn bản của người chồng; 

+ Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. 

- Không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ 

trợ sinh sản. 

11. Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì 

cha, mẹ được xác định như thế nào? 

Trả lời:  

Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con 

chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra. 

12. Bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có các quyền và nghĩa vụ gì? 

Trả lời:  

- Người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ 

như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc, nuôi dưỡng con 

cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ; phải giao đứa trẻ cho 

bên nhờ mang thai hộ. 

- Người mang thai hộ phải tuân thủ quy định về thăm khám, các quy trình 

sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai theo quy định 

của Bộ Y tế. 

- Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp 

luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ 

mang thai hộ. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà 

thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn 

được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do mang thai 

hộ không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

- Bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc 

hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe của mình hoặc sự phát triển 

của thai nhi, người mang thai hộ có quyền quyết định về số lượng bào thai, việc 

tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù hợp với quy định của pháp luật về 

chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 

- Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con thì bên mang 

thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con. 

13. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng kỹ 

thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì được giải quyết 

như thế nào? 

Trả lời:  

Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sinh con bằng kỹ 

thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ. 
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Trong trường hợp chưa giao đứa trẻ mà cả hai vợ chồng bên nhờ mang thai 

hộ chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì bên mang thai hộ có quyền nhận 

nuôi đứa trẻ; nếu bên mang thai hộ không nhận nuôi đứa trẻ thì việc giám hộ và 

cấp dưỡng đối với đứa trẻ được thực hiện theo quy định của Luật hôn nhân và 

gia đình và Bộ luật dân sự. 

14. Việc đại diện giữa vợ và chồng được xác lập dựa trên những căn cứ 

nào? 

Trả lời:  

Việc đại diện giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch 

được xác định theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và 

các luật khác có liên quan. 

Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao 

dịch nhưng phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. 

Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà 

bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp 

luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải 

tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan. 

Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự mà bên 

kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thì căn cứ vào quy định về giám hộ 

trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng 

lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn. 

15. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ gì trong việc đáp ứng nhu cầu thiết 

yếu của gia đình? 

Trả lời:  

Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu 

thiết yếu của gia đình. 

Trong trường hợp vợ chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung 

không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ 

đóng góp tài sản riêng theo khả năng kinh tế của mỗi bên. 

16. Các giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ, chồng 

được xác lập và thực hiện như thế nào? 

Trả lời:  

Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở 

duy nhất của vợ chồng phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Trong trường hợp 

nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng thì chủ sở hữu có quyền xác lập, 

thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản đó nhưng phải bảo đảm chỗ 

ở cho vợ chồng. 

17. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ, chồng 

được pháp luật quy định như thế nào? 
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Trả lời:  

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. 

Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ 

chồng đối với tài sản là: bất động sản; động sản mà theo quy định của pháp luật 

phải đăng ký quyền sở hữu; tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của 

gia đình. 

18. Chế độ tài sản của vợ chồng được giải quyết như thế nào trong 

trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết? 

Trả lời:  

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn 

sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ 

định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người 

khác quản lý di sản. 

Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, 

trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, 

chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp 

luật về thừa kế. 

Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống 

của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu 

Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự. 

Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh thì người còn sống quản lý tài sản 

chung của vợ chồng, khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ 

chồng được chia đôi, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác. 

19. Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố đã chết mà trở 

về được giải quyết như thế nào? 

Trả lời:  

Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc 

chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được 

khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn 

của Tòa án do vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly 

hôn thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, 

chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác 

lập sau có hiệu lực pháp luật. 

Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người vợ hoặc 

chồng được giải quyết như sau: 

- Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi 

phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã 

chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của 

Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy 

bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó; 
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- Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được 

trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu 

lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn. 

20. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con được quy định như thế 

nào? 

Trả lời: Cha mẹ có các quyền và nghĩa vụ sau đối với con: 

- Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục 

để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con 

hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. 

- Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không 

có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

- Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa 

thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự. 

- Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng 

hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành 

niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao 

động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã 

hội. 

21. Con có những quyền và nghĩa vụ gì đối với cha, mẹ? 

Trả lời:  

- Con có những quyền sau: 

+ Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp 

pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo 

dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. 

+ Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc 

không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền 

sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc.  

+ Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học 

tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. 

+ Được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài 

sản của gia đình. 

- Con có nghĩa vụ yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha 

mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con chưa thành niên 

tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của 

pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Khi sống cùng với cha mẹ, 

con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập 
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nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp 

ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.  

22. Việc đại diện cho con của cha, mẹ được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã 

thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm 

giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật. 

Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu 

thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân 

sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

Đối với giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản, động sản có đăng 

ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, tài sản đưa vào kinh doanh của con chưa thành 

niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì phải có sự thỏa thuận 

của cha mẹ. 

Cha, mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện giao dịch liên 

quan đến tài sản của con. 

23. Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi được quy định 

như thế nào? 

Trả lời:  

Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi được quy định như sau: 

- Cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi có quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con kể từ 

thời điểm quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo quy định của Luật Nuôi con 

nuôi. 

Trong trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quyết định của Tòa án 

thì quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi chấm dứt kể từ ngày 

quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

- Quyền, nghĩa vụ của cha đẻ, mẹ đẻ và con đã làm con nuôi của người 

khác được thực hiện theo quy định của Luật nuôi con nuôi. 

- Quyền, nghĩa vụ giữa cha đẻ, mẹ đẻ và con đẻ được khôi phục kể từ thời 

điểm quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt. Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ không 

còn hoặc không có đủ điều kiện để nuôi con chưa thành niên, con đã thành niên 

mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài 

sản để tự nuôi mình thì Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi và chỉ 

định người giám hộ cho con theo quy định của Bộ luật dân sự. 

24. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn 

được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi 
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dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình 

theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có 

liên quan. 

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi 

bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án 

quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt 

của con; nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. 

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp 

người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. 

25. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có những nghĩa vụ 

và quyền gì? 

Trả lời:  

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con 

được sống chung với người trực tiếp nuôi. 

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. 

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con mà không ai được cản trở. 

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc 

gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì 

người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con 

của người đó. 

26. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các 

trường hợp nào? 

Trả lời:  

Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường 

hợp sau đây: 

- Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, 

danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ 

trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; 

- Phá tán tài sản của con; 

- Có lối sống đồi trụy; 

- Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. 

27. Việc xác định cha, mẹ cho con được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Việc xác định cha, mẹ cho con dựa trên những căn cứ sau: 

- Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ 

hôn nhân là con chung của vợ chồng. 
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Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn 

nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. 

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con 

chung của vợ chồng. 

- Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và 

phải được Tòa án xác định. 

28. Quyền nhận cha, mẹ của con được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã 

chết. 

Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ; nhận 

mẹ, không cần phải có sự đồng ý của cha. 

29. Quyền nhận con của cha, mẹ được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết. 

Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con 

không cần phải có sự đồng ý của người kia. 

30. Những cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết việc xác định 

cha, mẹ, con? 

Trả lời: 

Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con gồm: 

- Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy 

định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp. 

- Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường 

hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và 

trường hợp người có yêu cầu xác định cha, mẹ, con đã chết. 

31. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa những thành viên nào 

trong gia đình? 

Trả lời:  

Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em 

với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột 

và cháu ruột; giữa vợ và chồng. Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng 

nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác. 

Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì 

theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức, Tòa án buộc người đó phải thực hiện 

nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định. 
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32. Trường hợp một người cấp dưỡng cho nhiều người được quy định 

như thế nào? 

Trả lời:  

Trong trường hợp một người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhiều người thì 

người cấp dưỡng và những người được cấp dưỡng thỏa thuận với nhau về 

phương thức và mức cấp dưỡng phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của 

người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của những người được cấp 

dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

33. Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con trong những trường hợp 

nào? 

Trả lời: 

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên 

không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường 

hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa 

vụ nuôi dưỡng con. 

34. Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha, mẹ được thực hiện trong 

trường hợp nào? 

Trả lời:  

Con đã thành niên không sống chung với cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng 

cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ không có khả năng lao động và không có 

tài sản để tự nuôi mình. 

35. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em được thực hiện trong trường 

hợp nào? 

Trả lời:  

Trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao 

động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con thì anh, chị đã thành niên không 

sống chung với em có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em chưa thành niên không có tài 

sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên không có khả năng lao động và 

không có tài sản để tự nuôi mình; em đã thành niên không sống chung với anh, 

chị có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh, chị không có khả năng lao động và không có 

tài sản để tự nuôi mình. 

36. Mức cấp dưỡng được xác lập dựa trên căn cứ nào? 

Trả lời:  

Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng 

hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực 

tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp 

dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 
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Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi 

mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu 

Tòa án giải quyết. 

37. Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong những trường hợp nào? 

Trả lời: Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài 

sản để tự nuôi mình; 

Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi; 

Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng; 

Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết; 

Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn; 

Trường hợp khác theo quy định của luật. 

38. Những cá nhân, tổ chức nào có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

cấp dưỡng? 

Trả lời:  

Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo 

quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người 

không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. 

Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng 

dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa 

vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó: 

- Người thân thích; 

- Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; 

- Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; 

- Hội liên hiệp phụ nữ. 

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện 

nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ 

quan quản lý nhà nước về trẻ em và Hội liên hiệp phụ nữ yêu cầu Tòa án buộc 

người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ 

đó. 

39. Quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia 

đình có yếu tố nước ngoài được pháp luật bảo vệ như thế nào? 

Trả lời: 

Ở nước nước ta, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được 

tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều 

ước quốc tế mà nước ta là thành viên. 
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Trong quan hệ hôn nhân và gia đình với công dân Việt Nam, người nước 

ngoài tại Việt Nam có các quyền, nghĩa vụ như công dân Việt Nam, trừ trường 

hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền, lợi ích hợp 

pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình 

phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập 

quán quốc tế. 

40. Việc áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu 

tố nước ngoài được thực hiện như thế nào? 

Trả lời:  

Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có 

yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp Luật hôn nhân và gia đình có quy định khác. 

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật hôn nhân và gia đình 

thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 

Trong trường hợp Luật hôn nhân và gia đình, các văn bản pháp luật khác 

của Việt Nam có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật 

nước ngoài được áp dụng, nếu việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ 

bản của chế độ hôn nhân và gia đình. 

Trong trường hợp pháp luật nước ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt 

Nam thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam. 

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp 

luật nước ngoài được áp dụng. 

41. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố 

nước ngoài được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Thẩm quyền đăng ký hộ tịch liên quan đến các quan hệ hôn nhân và gia 

đình có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ 

tịch. 

Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài tại Tòa án được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết 

hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ 

của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ 

giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng 

giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. 

42. Việc kết hôn có yếu tố nước ngoài phải tuân thủ những điều kiện gì? 
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Trả lời:  

Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên 

phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn 

được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người 

nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật hôn nhân và gia đình về 

điều kiện kết hôn. 

 Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật hôn 

nhân và gia đình Việt Nam về điều kiện kết hôn. 

43. Việc ly hôn có yếu tố nước ngoài được giải quyết theo quy định nào? 

Trả lời:  

Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người 

nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. 

Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam 

vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của 

nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung 

thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam. 

Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo 

pháp luật của nước nơi có bất động sản đó. 

44. Chúng tôi tổ chức đám cưới và sống chung đã được 2 năm nhưng 

chưa đăng ký kết hôn? Như vậy có vi phạm pháp luật không?  

Trả lời: 

Theo Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì đăng ký kết hôn 

được quy định như sau: 

- Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật về hộ tịch. 

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định của pháp luật thì không 

có giá trị pháp lý. 

- Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký 

kết hôn. 

Việc hai bạn tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn là vi phạm 

quy định về đăng ký kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật về hộ 

tịch, việc kết hôn của bạn trong trường hợp này không có giá trị pháp lý (không 

làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng).  

45. Mặc dù chưa ly hôn với vợ nhưng anh B đã đăng ký kết hôn và tổ 

chức lễ cưới với chị C. Theo yêu cầu của vợ anh B, Tòa án đã tuyên bố hủy 

kết hôn trái pháp luật giữa anh B và chị C. 

 Xin hỏi, quan hệ giữa anh B và chị C được giải quyết như thế nào? 
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Trả lời: 

Theo Điều 12 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, khi bị hủy kết hôn trái 

pháp luật, anh B và chị C phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng. 

Trong trường hợp anh B và chị C đã có con chung thì quyền, nghĩa vụ của 

cha, mẹ, con được giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con 

khi ly hôn. 

Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa anh B và chị C được giải 

quyết theo quy định sau:  

- Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của anh B và chị C được giải 

quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì 

giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

- Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì 

đời sống chung được coi như lao động có thu nhập. 

46. Bố mẹ anh A cho riêng anh A ngôi nhà mà hiện nay là nơi ở duy nhất 

của vợ chồng anh A. Trong trường hợp này, khi anh A thực hiện các giao dịch 

liên quan đến ngôi nhà thì có phải thỏa thuận với vợ không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 31 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, trong 

trường hợp ngôi nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng anh A thì việc xác lập, thực 

hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. 

Trường hợp nêu trên, nhà thuộc sở hữu riêng của anh A thì anh A có quyền xác lập, 

thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến nhà đó nhưng phải bảo đảm chỗ ở cho 

vợ và các con của mình. 

47. Vợ chồng tôi tính tình không hợp nhau, thường xuyên xảy ra mâu 

thuẫn, cuộc sống chung nặng nề, căng thẳng. Cả hai chúng tôi cùng yêu cầu 

ly hôn. Xin hỏi, trong trường hợp này, Tòa án sẽ giải quyết như thế nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 55 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, trong trường hợp vợ 

chồng bạn cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và 

đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của người vợ và con thì Tòa án 

công nhận thuận tình ly hôn; nếu vợ chồng bạn không thỏa thuận được hoặc có 

thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của người vợ và con thì 

Tòa án giải quyết việc ly hôn. 

48. Tại nơi tôi đang sinh sống, có trường hợp người vợ vì căm ghét chồng 

do bị chồng phản bội, mà đánh đập, ngược đãi con rất tàn nhẫn. Gia đình, hàng 

xóm đã nhiều lần khuyên can nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Vậy xin hỏi, 
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tôi là hàng xóm thì có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của người mẹ đối 

với con chưa thành niên hay không?  

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 86 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, khi có các 

biểu hiện cần hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên thì cha, mẹ, 

người giám hộ của con chưa thành niên; người thân thích, cơ quan quản lý nhà 

nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ có 

quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.  

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật hôn nhân và gia đình (như xâm phạm tính 

mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý; vi phạm nghiêm trọng 

nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; phá tán tài sản của con; 

có lối sống đồi trụy; xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo 

đức xã hội) có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản 

lý nhà nước về trẻ em và Hội liên hiệp phụ nữ yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của 

cha, mẹ đối với con chưa thành niên. 

Như vậy, trường hợp trên, với trách nhiệm của một công dân, bạn nên báo 

ngay chính quyền, đoàn thể cơ sở để can thiệp kịp thời, đồng thời bạn có quyền đề 

nghị cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, 

Hội liên hiệp phụ nữ địa phương yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của người mẹ đối 

với đứa trẻ đang bị bạo hành. 

 

 

 


